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 TỔNG CP 

HIỆN HỮU 
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CP (VND) 

CHIẾM 

TỶ LỆ % 
 GHI CHÚ

1 Lê Đức Thắng
 CT.HĐQT kiêm 

GĐĐH 
574.480    5.744.800.000    37,06%

2 Lê Anh Dũng  P.GDTT XKLĐ 239.470    2.394.700.000    15,45%

3 Nguyễn Duy Phú
 P.CTHĐQT/PGĐ 

C,TY 
227.640    2.276.400.000    14,69%

4 Lê Đức Khánh  Phòng KH kỷ thuật 156.130    1.561.300.000    10,07%

5 Lê Thị Kim Hoa
 UVHĐQT/KTTR 

C,TY 
108.970    1.089.700.000    7,03%

6 Võ Anh Tuấn  GĐ. CN TP HCM 100.000    1.000.000.000    6,45%

7 Lê Thị Thanh  GĐ. CN HÀ NỘI 15.000      150.000.000       0,97%

8 Phan Thị Thanh Nga  TBKS/KTTTXK 10.000      100.000.000       0,65%

9 Nguyễn Ngọc Lợi  Thống kê công trình 9.160        91.600.000         0,59%

10 Nguyễn Thị Cảnh  TP Hà Tĩnh 7.850        78.500.000         0,51%

11 Phạm Quốc Cƣờng  Phòng Tài vụ  6.190        61.900.000         0,40%

12 Nguyễn Thị Minh Thuyên  PXK LĐ Hà Nội 5.000        50.000.000         0,32%

13 Trần Ngọc Thạch  Văn phòng Nhật Bản 4.880        48.800.000         0,31%

14 Trần Thị Bích Ngọc  TR ĐD VP HUẾ 3.600        36.000.000         0,23%

15 Lê Thanh Hải  Thống kê công trình 3.340        33.400.000         0,22%

16 Trần Hậu Hải  TP Hà Tĩnh 2.830        28.300.000         0,18%

17 Nguyễn Tiến Lực
 Giám đóc XN 

SXBTNN 
2.590        25.900.000         0,17%

18 Lê Văn Toàn  TP Hà Tĩnh 2.500        25.000.000         0,16%

19 Hà Huy Thông  GĐ XN xe máy 2.280        22.800.000         0,15%

20 Pham Thị Minh Nguyệt  Kế toán XN Đá HL 2.190        21.900.000         0,14%

21 Đinh Việt  Cƣờng  GD. TT XKLĐ 2.130        21.300.000         0,14%

22 Trần Thị Hoàng Yến  Nhân viên phòng TV 2.120        21.200.000         0,14%

23 Hoàng Thị Đức  Phó TPTCHC 2.080        20.800.000         0,13%

24 Nguyễn Thăng Long  Đội trưởng TCCT 2.070        20.700.000         0,13%

25 Phạm Phúc Hạnh
 Đội trưởng 

thảmBTNN 
2.040        20.400.000         0,13%

26 Nguyễn Văn Kiểm  P. Phòng KH-KT 2.010        20.100.000         0,13%

27 Đào Quốc Việt  Đội trưởng TCCT 2.000        20.000.000         0,13%

28 Nguyễn Đình Sơn  P. Kế Hoạch 2.000        20.000.000         0,13%

29 Nguyễn Đình Hoàn  KT Công trình 2.000        20.000.000         0,13%

30 Trần Đức Thuận  GĐ Trạm BTNN 2.000        20.000.000         0,13%

31 Nguyễn Thị Hoà  KT XN đá HL 2.000        20.000.000         0,13%

32 Dương Văn Bình  Kế toán XN Đá HL 2.000        20.000.000         0,13%

33 Nguyễn Viết Quý  Trạm BTNN 2.000        20.000.000         0,13%

34 Chu Trọng Dần  Thống kê công trình 1.970        19.700.000         0,13%

35 Lê Thị Nhung  Phó Phòng Tài vụ  1.910        19.100.000         0,12%

36 Hoàng Văn Diệu  GĐXN SX KDVLD 1.790        17.900.000         0,12%

37 Phan Nho Anh  Lái xe  VP 1.720        17.200.000         0,11%

38 Ngô Đức Hải  Thống kê công trình 1.530        15.300.000         0,10%

39 Nguyễn Quý Khoáng  Lái máy rải thảm 1.530        15.300.000         0,10%

40 Phan Văn Định  Lái xe VP 1.530        15.300.000         0,10%
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41 Phan Văn Sơn  Thống kê XN đá HL 1.530        15.300.000         0,10%

42 Trần Hào  Đội trưởng TCCT 1.500        15.000.000         0,10%

43 Nguyễn Tiến Dũng  TK trạm BTNN 1.500        15.000.000         0,10%

44 Dương Văn Lợi  XN đá CN 1.500        15.000.000         0,10%

45 Phạm Tú Anh  Phòng Tài vụ  1.500        15.000.000         0,10%

46 Lê Văn Kiên  Lái xe XN đá 1.140        11.400.000         0,07%

47 Trần Đình Thiêm  Lái máy lu 1.070        10.700.000         0,07%

48 Nguyễn Xuân Anh  Lái máy lu 1.060        10.600.000         0,07%

49 Hoàng Việt Cƣờng  Lái máy rải thảm 1.020        10.200.000         0,07%

50 Lê Huy Hằng  Công nhân đá 850           8.500.000           0,05%

51 Trần Quang Hòa  Công nhân đá 850           8.500.000           0,05%

52 Đặng Văn Nam  Trạm BTNN 850           8.500.000           0,05%

53 Nguyễn Viết Thắng  Lái máy xúc 850           8.500.000           0,05%

54 Nguyễn Trọng Thiện  Lái máy rải thảm 850           8.500.000           0,05%

55 Điện Văn Thanh  Công nhân Cơ Khí 850           8.500.000           0,05%

56 Lê Duy Nghị  Lái máy rải thảm 730           7.300.000           0,05%

57 Võ Tá Duẫn  Lái máy lu 730           7.300.000           0,05%

58 Nguyễn Đức Minh  Công nhân thảm 700           7.000.000           0,05%

59 Nguyễn Văn Hà  Trạm BTNN 540           5.400.000           0,03%

60 Võ Minh Phúc  Lộc hà - Hà Tĩnh 540           5.400.000           0,03%

61 Dương Trí Huyền  Công nhân thảm 540           5.400.000           0,03%

62 Trần Viết Hùng  Lái máy xúc Đá HL 540           5.400.000           0,03%

63 Dương Thanh Định  Công nhân đá 540           5.400.000           0,03%

64 Nguyễn Văn Hợi  Công nhân đá 540           5.400.000           0,03%

65 Nguyễn Thành Luân  Lái xe 540           5.400.000           0,03%

66 Phạm Văn Hải  Công nhân đá 540           5.400.000           0,03%

67 Nguyễn Đức Hùng  Công nhân Cơ Khí 540           5.400.000           0,03%

68 Nguyễn Sơn Hà  Công nhân thảm 500           5.000.000           0,03%

69 Nguyễn Văn Tuấn  Kỷ thuật 430           4.300.000           0,03%

70 Lê Doãn Kiên  Thành phố Hà Tĩnh 430           4.300.000           0,03%

71 Trương Danh Sỹ  Công nhân CKhí 430           4.300.000           0,03%

72 Vũ Thị Thu   CN TP HÀ NỘI 400           4.000.000           0,03%

73 Phạm Văn Thắng  Hương Sơn - HTĩnh 400           4.000.000           0,03%

74 Đặng Quốc Tiến  Nghi Xuân - Hà Tĩnh 320           3.200.000           0,02%

75 Nguyễn Đắc An  Đức Thọ - Hà Tĩnh 320           3.200.000           0,02%

76 Phạm Biên Cƣơng  Đức Thọ - Hà Tĩnh 300           3.000.000           0,02%

1.550.000 15.500.000.000  100%

( Đã ký)

TỔNG  CỘNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊNGƢỜI LẬP BIỂU

Đào Quốc Việt Lê Đức Thắng

( Đã ký)


